
CÔNG TY ABC
CÔNG TY ABC

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày

20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
( 15/2006/QD-BTC

2006 3 20

SỔ THEO DÕI THUẾ GTGT ĐƯỢC MIỄN GIẢM

TÀI KHOẢN: 131 - PHẢI THU KHÁCH HÀNG, MÃ NT: VND
 131 - , VND

TỪ NGÀY 01/01/2023 ĐẾN NGÀY 31/12/2023
 01/01/2023 31/12/2023

SỐ DƯ ĐẦU KỲ:

S03b-DN
Mẫu số S03b-DN

CHỨNG TỪ

TK Đ.ỨNGKHÁCH HÀNG

NGÀY NỢ

SỐ PHÁT SINH NGOẠI TỆ

SỐ

DIỄN GIẢI

CÓ NỢ CÓ

TỶ GIÁ

SỐ PHÁT SINH VND
VND ARISING

11/3/2023 Thanh toán tiền hàng đợt 1 1111 20.000.0001 Công ty khách hàng 1 -
KH-001

PT

11/3/2023 Thanh toán tiền điện 1121 10.000.000,00 1,001 Công ty cũng cấp 2 -
NCC-002

BC

18/3/2023 xuất kho bán hàng 1521 154.000.0001 Công ty abc - NCC-001PX

24/3/2023 Xuất bán vật tư cho khách 5111 100.000.0001 Công ty khách hàng 1 -
KH-001

HD

24/3/2023 Xuất bán vật tư cho khách 333111 10.000.0001 Công ty khách hàng 1 -
KH-001

HD

26/3/2023 Bù trừ công nợ do nhầm đối tượng 1311111 Công ty khách hàng 1 -
KH-001

PKT

26/3/2023 Bù trừ công nợ do nhầm đối tượng 1311111 Công ty khách hàng 2 -
KH-002

PKT

1/2Trang



CHỨNG TỪ

TK Đ.ỨNGKHÁCH HÀNG

NGÀY NỢ

SỐ PHÁT SINH NGOẠI TỆ

SỐ

DIỄN GIẢI

CÓ NỢ CÓ

TỶ GIÁ

SỐ PHÁT SINH VND
VND ARISING

20.000.000

264.000.00010.000.000,00

244.000.00010.000.000,00

TỔNG PHÁT SINH NỢ:

TỔNG PHÁT SINH CÓ:

SỐ DƯ NỢ CUỐI KỲ:

Ngày ..... tháng ..... năm ..........

KẾ TOÁN GHI SỔ KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)
( , )

[Kế toán trưởng] [Giám đốc]

GIÁM ĐỐC

........ / ......... / ...............

( , , )
(Ký, họ tên, đóng dấu)(Ký, họ tên)

( , )
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